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 Phần I (3,0 điểm): Gồm 12 câu mỗi câu đúng được 0,25đ.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	101
	B
	A
	A
	A
	D
	D
	B
	A
	A
	A
	C
	C

	102
	A
	B
	C
	B
	D
	D
	A
	A
	A
	A
	B
	C

	103
	A
	A
	A
	C
	C
	B
	A
	A
	A
	D
	D
	B

	104
	D
	D
	A
	A
	A
	A
	B
	C
	A
	B
	C
	B



Phần II (2,0 điểm): Gồm 02 câu.  Ở mỗi câu: đúng 1 ý được 0,1 điểm; đúng 2 ý được 0,25 điểm, đúng 3 ý được 0,5 điểm; đúng cả 4 ý  được 1,0 điểm. 
	Đề
	Câu 1
	Câu 2

	101
	ĐSSS
	SĐĐĐ

	102
	SĐSS
	SSS Đ

	103
	SĐĐĐ
	ĐSSS

	104
	SSSĐ
	SĐSS



Phần III(2,0 điểm): Gồm 04 câu. Mỗi câu đúng được 0,5đ.
	Đề
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	101
	60
	24
	240
	-216

	102
	30
	40
	48
	- 96

	103
	60
	24
	240
	-216

	104
	30
	40
	48
	-96



Phần IV(3. 0 điểm): Gồm 03 câu mỗi câu đúng được 1,0đ.

	Đề 101 và 103
	Điểm
	Đề 102 và 104

	Câu  1(1,0 điểm):

+ 




+  qua , có VTCP (hoặc )  


+ PTTS :    (Mỗi hàng 0,25)
	
0,25

0,25

0,5
	Câu  1(1,0 điểm):

+ 



+  qua , có VTCP  


+ PTTS :      (Mỗi hàng 0,25)  

	Câu  2(1,0 điểm):

+ Gọi số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 5 là 

+ TH1: .  Có 1.6.5.4 = 120 số 

+ TH2: .  Có 1.5.5.4 = 100 số 
+ Có tất cả 120+100 = 220 (số)
	

0,25
0,25
0,25
0,25
	Câu  2(1,0 điểm):

+ Gọi số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 5 là 

+ TH1: .  Có 1.6.5.4 = 120 số 

+ TH2: .  Có 1.5.5.4 = 100 số 
+ Có tất cả 120+100 = 220 (số)

	Câu  3(1,0 điểm):

+ Chọn 1 thủ môn có:  cách 

+ Chọn 2 hậu vệ có : cách

+ Chọn 4 tiền vệ có :  cách	.

   Chọn 4 tiền đạo có   cách .




+ Vậy có tất cả: ... = 14.700 cách 
	
0,25
0,25


0,25
0,25
	Câu  3(1,0 điểm):

+ Chọn 1 thủ môn có:  cách 

+ Chọn 2 hậu vệ có : cách

+ Chọn 4 tiền vệ có :  cách	.

+ Chọn 4 tiền đạo có   cách .




+ Vậy có tất cả: ... = 22.050 cách 



Ghi chú:  Học sinh giải theo cách khác đúng thì thầy cô căn cứ cho điểm tối theo thang điểm đã qui đinh
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